	Ngày dạy:…………………Lớp 7…….


Tiết 46
KIỂM TRA CUỐI KÌ II - MÔN CÔNG NGHỆ 7

(Đề số 01)
I. Mục tiêu bài học 
1.Kiến thức: Học sinh khắc sâu các kiến thức đã học về: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi, Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức 

3.Thái độ 

- Nghiêm túc, tự giác trong giờ làm bài 
4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng lực chung

- Năng lực tư duy sáng tạo, tự học, tự giải quyết vấn đề

-  Năng lực thể hiện sự tự tin trong trình bày ý kiến cá nhân.

+ Năng lực chuyên biệt

- Năng lực hiểu biết công nghệ, năng lực nghiên cứu
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. Ma  trận
	    Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TNTL
	TNKQ
	TNTL
	Thấp
	Cao
	

	
	
	
	
	
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	

	I. Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi
	Biết nước VTM được hấp thụ trực tiếp, nhóm thức ăn giàu protein, biết các pp vật lý chế biến thức ăn, sự phát dục của vật nuôi
	Hiểu vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi, sự phát dục của vật nuôi...
	Áp dụng sử dụng pp xử lý nhiệt khi thức ăn có chất độc hại, khó tiêu, phòng bệnh cho vật nuôi
	
	

	Câu
Điểm 

Tỷ lệ 
	4(1,2,5

13)
1
10%
	1
2

20%
	4(10,11,14,16
        1
10%
	
	2(4,15)
0,5

5%
	
	
	
	11
4,5
45%

	II. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	Biết các pp vật lý chế biến thức ăn
	Hiểu pp vệ sinh trong chăn nuôi, nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm, nhu cầu dd của vật nuôi cái trong giai đoạn mang thai, thời gian tạo miễn dịch
	Liên hệ cách phòng bệnh cho vật nuôi
	
	

	Câu
Điểm 

Tỷ lệ 
	1(3)
0,25

2,5%
	
	5(6,7,8,9,12)
1,25

12,5%
	1

1
10%
	
	1

3

30%
	
	
	8
5,5
55%

	TS câu
Điểm

Tỷ lệ:
	6
3,25
32,5%
	10
3,25
32,5%
	3
3,5

35%
	
	19

10

100%


	Họ và tên:………………………..

Lớp: 7…..

Kí ra đề

Kí thẩm định đề


	Thứ  … ngày …  tháng …  năm 2022
KIỂM TRA CUỐI KÌ II
(Đề số 01)
Môn: Công nghệ 7
Thời gian 45 phút


               Điểm                              

 Lời phê của thầy cô giáo

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Điền đáp án đúng trong các câu hỏi vào bảng trả lời dưới đây: 

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Các chất trong thức ăn vật nuôi được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu là:

A. Protein và nước                                 B. Nước và Vitamin

C. Vitamin và Gluxit                             D. Gluxit và Lipit

Câu 2:  Gluxit qua đường tiêu hóa của vật nuôi chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ là:

A.Đường đơn                                       B.Vitamin

C.Geyxein                                           D.Glyxein và axit béo

Câu 3: Phương pháp vật lý chế biến thức ăn như:

A. Cắt ngắn, ủ men.                            B. Ủ men, đường hóa

 C. Đường hóa ,nghiền nhỏ                D. Cắt ngắn, nghiền nhỏ.

Câu 4: Thức ăn vật nuôi có chất độc hại, khó tiêu được chế biến bằng phương pháp:

A. Phương pháp đường hóa             B. Phương pháp nghiền nhỏ

C. Phương pháp cắt ngắn                 D. Phương pháp xử lý nhiệt

Câu 5:  Lipit qua đường tiêu hóa của vật nuôi chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ là:

A. Ion khoáng                                  B. Glyxein và axit béo

C. Axit béo và Axit amin                 D. Glyxein và Axit amin

Câu 6: Vệ sinh thân thể cho vật nuôi:

A. cho ăn uống đầy đủ                                 B. đảm bảo độ chiếu sáng thích hợp

C. cho vận động, tắm chải, tắm nắng           D. Cả 3 ý trên

Câu 7: Bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi do:

A. vi rút, vi khuẩn..                                          B. yếu tố di truyền

  C. vi-rút                                                          D. Cả 3 ý trên

Câu 8: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi CÁI sinh sản trong giai đoạn mang thai:

A. nuôi thai                                                   B. phục hồi cơ thể mẹ              

C. nuôi cơ thể mẹ và chuẩn bị cho tiết sữa   D. Ý A và C

Câu 9: Thời gian tạo miễn dịch cho vắc-xin:

A. 2 – 3 tuần                                                  B. 3 – 4 tuần

C. 2 – 3 giờ                                                    D. 3 – 4 giờ

Câu 10.  Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi là:

A. Cung cấp thực phẩm cho ngành sản xuất

B. Giống vật nuôi quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi

C. Cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng trong nước

D. Cung cấp sức kéo và phân bón

Câu 11.  Sự phát dục của vật nuôi là:

A. Sự tăng lên về khối lượng các bộ phận của cơ thể

B. Sự phát triển của hợp tử và hệ tiêu hoá

C. Sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể

D. Sự tăng lên về kích thước các bộ phận của cơ thể

Câu 12. Nếu thấy vật nuôi có hiện tượng bị dị ứng (phản ứng thuốc) khi tiêm vắc xin  thì phải :

A. Tiêm vắc xin trị bệnh cho vật nuôi

B. Tiếp tục theo dõi

C. Dùng thuốc chống dị ứng hoặc báo cho cán bộ thú y đến giải quyết kịp thời

D. Cho vật nuôi vận động để tạo ra khả năng miễn dịch
Câu 13: Thức ăn vật nuôi nào sau đây giàu Protein?

A. Bột cá, giun đất                                B. Giun đất, rơm

C. Đậu phộng, bắp                                D. Bắp, lúa

Câu 14: Nhân giống thuần chủng nhằm mục đích gì?

A. Tăng nhanh đàn vật nuôi                 B. Phát huy tác dụng của chọn lọc giống

C. Kiểm tra chất lượng vật nuôi          D. Hoàn thiện đặc điểm của giống vật nuôi

Câu 15: Mục đích chính của vệ sinh chăn nuôi?

A. Dập tắt dịch bệnh nhanh                                     B. Khống chế dịch bệnh                 

C. Phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi               D. Ngăn chặn dịch bệnh

Câu 16: Đặc điểm của gà đẻ trứng to là:

A. Thể hình ngắn, khoảng cách giữa 2 xương háng để lọt 2 ngón tay trở lên.

B. Thể hình ngắn, khoảng cách giữa 2 xương háng để lọt 3 ngón tay trở lên.

C. Thể hình dài, khoảng cách giữa 2 xương háng để lọt 2 ngón tay trở lên.

D. Thể hình dài, khoảng cách giữa 2 xương háng để lọt 3 ngón tay trở lên
II. Phần tự luận (6 điểm)
Câu 17: (2 điểm)

Thế nào là sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi. Nêu ví dụ?

Câu 18: (3 điểm)

Em hãy liên hệ các cách phòng bệnh cho vật nuôi trong chăn nuôi?

Câu 19: (1điểm)

Cho ví dụ thức ăn giàu protein và thức ăn thô xanh  có ở địa phương?
BÀI LÀM
	

	

	

	


III. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM  

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Từ câu 1 đến câu 16 mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	D
	D
	B
	D
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	C
	D


Phần II: Trắc nghiệm tự luận ( 6điểm )
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	17
	- Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng và kích thước của các bộ phận trong cơ thể

Ví dụ: Lợn con tăng từ 5 kg lên 10 kg

- Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể

Ví dụ: Gà trống biết gáy hoặc gà mái đẻ trứng
	1
1

	18
	Cách phòng bệnh cho vật nuôi:
- Chăm sóc chu đáo cho từng loại vật nuôi.
- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin.
- Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.
- Vệ sinh môi trường sạch sẽ (thức ăn, nước uống, chuồng trại).
- Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị khi có triệu chứng bệnh, dịch bệnh ở vật nuôi.
- Cách ly vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	19
	-Thức ăn giàu Protein: đậu tương, khô dầu lạc,cá tạp...

-Thức ăn có hàm luợng thô xanh: cỏ voi, bèo, thân cây chuối,…)
	0,5
0,5


	Ngày       tháng      năm 2022
NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ
Mã Thị Hoa
	Ngày 8 tháng 4 năm 2022
NGƯỜI RA ĐỀ

Triệu Thị Nhàn


	Ngày dạy:…………………Lớp 7…….


Tiết 46
KIỂM TRA CUỐI KÌ II - MÔN CÔNG NGHỆ 7

(Đề số 02)

I- MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ biết, hiểu, vận dụng về: Phần Lâm nghiệp và Chăn nuôi
 2. Kĩ năng:
   Rèn luyện tính tự giác làm bài của HS trong giờ kiểm tra.

 3. Thái độ:
   Có ý thức tốt trong giờ kiểm tra.

4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng lực chung

- Năng lực tư duy sáng tạo, tự học, tự giải quyết vấn đề

-  Năng lực thể hiện sự tự tin trong trình bày ý kiến cá nhân.

+ Năng lực chuyên biệt

- Năng lực hiểu biết công nghệ
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. MA TRẬN
	Nội dung
	Mức độ kiến thức kĩ năng
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phần 2.

LÂM NGHIỆP

Chương II.

Khai thác và bảo vệ rừng
	- Biết mục đích bảo vệ rừng và các biện pháp bảo vệ rừng.

- Biết cách khai thác rừng và việc áp dụng khai thác rừng ở Việt Nam.


	

	
	

	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	3(1,4,5)
0.75

7.5%
	
	
	
	
	
	
	
	3
0,75

7.5%

	Phần 3.

CHĂN NUÔI
	- Biết được sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.

- Biết nhận dạng dấu hiệu một số bệnh cho vật nuôi.

- Thức ăn vật nuôi và nguồn gốc thức ăn vật nuôi.


	- Hiểu được vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi.

- Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn vật nuôi.

- Phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi...
- Ảnh hưởng của các yếu tố đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi, vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi...
	Giải thích các tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh, cách vệ sinh thân thể cho vât nuôi, nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	5

1.25

12.5%
	1
2

20%
	6
1,5
15%
	1

2

20%
	2
0,5

5%
	1

2

20%
	
	
	16
7.25

72.5%

	Tổng câu

Tổng điểm

Tỉ lệ
	9
4

40%
	7
3,5
35%
	3
2,5
25%
	
	19
10

100%


	Họ và tên:………………………..

Lớp: 7…..

Kí ra đề

Kí thẩm định đề


	Thứ  … ngày …  tháng …  năm 2022
KIỂM TRA CUỐI KÌ II

(Đề số 02)
Môn: Công nghệ 7
Thời gian 45 phút


               Điểm                              

 Lời phê của thầy cô giáo

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Điền đáp án đúng trong các câu hỏi vào bảng trả lời dưới đây: 

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Khai thác rừng có các loại sau:

A. Khai thác trắng và khai thác dần


B. Khai thác dần và khai thác chọn
C. Khai thác trắng, khai thác dần và khai thác chọn
D. Khai thác chọn và khai thác toàn bộ

Câu 2. Khi nuôi gà với loại hình sản xuất trứng nên chọn:
A. Gà Tam Hoàng

B. Gà có thể hình dài   

C. Gà Ri

D. Gà có thể hình ngắn, chân dài
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?

A. Không đồng đều           

B. Theo giai đoạn
C. Theo thời vụ gieo trồng

D. Theo chu kì
Câu 4. Khi tiến hành khai thác rừng thì chúng ta phải:

A. Chọn cây còn non để chặt                             B. Khai thác trắng khu vực trồng rừng

C. Chặt hết toàn bộ cây gỗ quý hiếm                 D. Phục hồi rừng sau khi khai thác
Câu 5. Nhiệm vụ trồng rừng của nước ta trong thời gian tới là:

A. Khai thác rừng phòng hộ                


B. Khai thác rừng ở nơi đất dốc
C. Khai thác trắng sau đó trồng lại      

D. Tham gia phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp
Câu 6.  Mục đích của nhân giống thuần chủng là:

A. Tạo ra nhiều cá thể của giống đã có          B. Lai tạo ra được nhiều cá thể đực
C. Tạo ra giống mới                                       D. Tạo ra được nhiều cá thể cái
Câu 7.  Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi là:

A. Cung cấp thực phẩm cho ngành sản xuất
B. Giống vật nuôi quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi
C. Cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng trong nước
D. Cung cấp sức kéo và phân bón
Câu 8.  Sự phát dục của vật nuôi là:

A. Sự tăng lên về khối lượng các bộ phận của cơ thể

B. Sự phát triển của hợp tử và hệ tiêu hoá
C. Sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể

D. Sự tăng lên về kích thước các bộ phận của cơ thể

Câu 9. Nếu thấy vật nuôi có hiện tượng bị dị ứng (phản ứng thuốc) khi tiêm vắc xin  thì phải :

A. Tiêm vắc xin trị bệnh cho vật nuôi
B. Tiếp tục theo dõi
C. Dùng thuốc chống dị ứng hoặc báo cho cán bộ thú y đến giải quyết kịp thời
D. Cho vật nuôi vận động để tạo ra khả năng miễn dịch
Câu 10. Thức ăn vật nuôi gồm có:

A. Nước và chất khô
B. Vitamin, lipit và chất khoáng
C. Prôtêin, lipit, gluxit
D. Gluxit, vitamin, lipit, prôtêin.

Câu 11. Đây là loại thức ăn nào? Biết tỉ lệ nước và chất khô: nước 89,40% và chất khô 10,60%.

A. Rơm, lúa 
B. Khoai lang củ
C. Rau muống
D. Bột cá
Câu 12. Phương pháp cắt ngắn dùng cho loại thức ăn nào?

A. Thức ăn giàu tinh bột

B. Thức ăn hạt
C. Thức ăn thô xanh

D. Thức ăn nhiều sơ
Câu 13: Thức ăn vật nuôi có chất độc hại, khó tiêu được chế biến bằng phương pháp:

A. Phương pháp đường hóa             B. Phương pháp nghiền nhỏ

C. Phương pháp cắt ngắn                 D. Phương pháp xử lý nhiệt

Câu 14:  Lipit qua đường tiêu hóa của vật nuôi chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ là:

A. Ion khoáng                                  B. Glyxein và axit béo

C. Axit béo và Axit amin                 D. Glyxein và Axit amin

Câu 15: Vệ sinh thân thể cho vật nuôi:

A. cho ăn uống đầy đủ                                 B. đảm bảo độ chiếu sáng thích hợp

C. cho vận động, tắm chải, tắm nắng           D. Cả 3 ý trên

Câu 16: Bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi do:

A. vi rút, vi khuẩn..                                          B. yếu tố di truyền

 C. vi-rút                                                          D. Cả 3 ý trên

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 17. (2 điểm) Thức ăn vật nuôi là gì? Nêu vai trò của chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi?

Câu 18. (2 điểm) Cho biết vai trò và nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta?

Câu 19. (2 điểm) Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh?

BÀI LÀM
	

	

	

	


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Đáp án đúng 0.25 điểm/câu

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	D
	C
	D
	B
	D
	A


II. Tự luận: (6 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17
(2 điểm)
	- Thức ăn vật nuôi: là những loại thức ăn mà vật nuôi có thể ăn được và phù hợp với đặc điểm sinh lí tiêu hóa của vật nuôi.

- Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi: thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển, cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn, chống được bệnh tật.
	0,5
1,5

	Câu 18
(2 điểm)
	* Vai trò của ngành chăn nuôi:

- Cung cấp thực phẩm.

- Cung cấp sức kéo.

- Cung cấp phân bón.

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất khác.

* Nhiệm vụ phát triển ngành chăn nuôi nước ta:

- Phát triển chăn nuôi toàn diện.

- Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

- Tăng cường đào tư cho nguyên cứu và quản lý.
	1
1

	Câu 19
(2 điểm)
	- Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh: Nhiệt độ thích hợp; Độ ẩm: 60-75%; Độ thông thoáng tốt; Độ chiếu sáng thích hợp; Không khí ít khí độc.

- Muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh, khi xây chuồng nuôi phải thực hiện đúng kĩ thuật và chọn địa điểm, hướng chuồng, nền chuồng, tường bao, mái che và bố trí các thiết bị khác.
	1
1
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